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DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC MIỄN THI MÔN ANH VĂN 

 

(Đính kèm Quyết định số          /QĐ-ĐHNL-SĐH  ngày      tháng     năm 2019) 

 

STT 
Mã 
HS 

Họ và tên Nữ Ng.sinh Nơi sinh 
Minh chứng miễn thi 

môn Tiếng Anh 

1 161 Nguyễn Tuấn Khôi  21/02/1983 Bình Định Cử nhân AV 

2 122 Đào Ngọc  Duy  06/03/1988 Lâm Đồng IELTS 4.5 

3 1 Hoàng Nghĩa Quang  Huy  11/03/1996 Thừa Thiên Huế IELTS 4.5 

4 46 Phan Thị Kim  Ngân x 30/05/1994 Vĩnh Long IELTS 5.0 

5 10 Luận Thành Nhân  30/05/1994 TP. HCM IELTS 5.0 

6 126 Trần Minh Hảo  24/02/1975 Tây Ninh TN ĐH nước ngoài 

7 8 Nguyễn Thị Phụng Kiều x 03/06/1989 TP. HCM TOEFL iBT 81 

8 118 Võ Thị Ngọc Diệp x 13/12/1994 Bình Thuận TOEIC 635 

9 21 Nguyễn Ngọc Liên x 30/04/1996 Đồng Tháp TOEIC 500 

10 39 Phạm Thị Như   Mai x 15/10/1996 Bến Tre TOEIC 620 

11 43 Lê Thị Mai x 05/08/1994 Thừa Thiên Huế TOEIC 580 

12 51 Trần Văn Quí  05/08/1995 TP. HCM TOEIC 455 

(Danh sách gồm 12 thí sinh) 


